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Phụ lục 

DANH MỤC TÀI SẢN CŨ HỎNG CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

      (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CAHN-PH10 ngày         /       /2022) 

STT 

 
Tên tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Acquy  Chiếc 26 

2 Ba chạc Chiếc 1 

3 Bàn ăn Inox Chiếc 5 

4 Barie  Chiếc 30 

5 Bếp gas các loại Chiếc 7 

6 Bình chữa cháy các loại Bình 286 

7 Bình khí thở Bình 3 

8 Bình nóng lạnh Bình 11 

9 Bộ âm ly, loa, đầu DVD, Micro Bộ 4 

10 Bộ bàn bếp ga Chiếc 1 

11 Bộ chia Analog 1-4 Bộ 30 

12 Bộ chuyển đổi CAMTEK Bộ 4 

13 Bộ chữa cháy di động Chiếc 1 

14 Bộ đèn chụp ảnh Bộ 2 

15 Bộ lưu điện  Chiếc 38 

16 Bồn INOX Chiếc 2 

17 Các loại cây trụ, cột sắt Chiếc 20 

18 Cáng thẳng y tế inox Chiếc 1 

19 Case máy tính  Chiếc 327 

20 Cân điện tử Chiếc 1 

21 Cân tài liệu Chiếc 1 

22 Cân thực phẩm Chiếc 1 

23 Cân trọng tải Chiếc 4 

24 Cân y tế Chiếc 1 

25 Cây lọc nước Cây 25 

26 Cây nước nóng lạnh Cây 13 

27 Convert Chiếc 5 

28 Cục lạnh điều hòa Chiếc 127 

29 Cục nóng điều hòa Chiếc 135 

30 Chuyển đổi Analog Chiếc 34 

31 Đầu nối Chiếc 3 
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STT 

 
Tên tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

32 Đầu nối ren hỗn hợp D66X51 Chiếc 1 

33 Đèn cứu hộ chiếu xa QA5-E16 Chiếc 7 

34 Đèn pin các loại Chiếc 207 

35 Điện thoại cố định Chiếc 270 

36 Điều hòa cây Chiếc 7 

37 Điều hòa nhiệt độ Bộ 22 

38 Đồng hồ đo số điện Chiếc 1 

39 Ghế gâp sắt Chiếc 3 

40 Ghế inox Chiếc 167 

41 Ghế sắt Chiếc 228 

42 Giá để hồ sơ Chiếc 6 

43 Giá sắt để đựng đồ Chiếc 21 

44 Giường inox 1 tầng Chiếc 14 

45 Giường sắt Chiếc 49 

47 Két sắt Chiếc 5 

46 Kệ sắt Chiếc 10 

48 Kim chống sét cột Anten Chiếc 1 

49 Kìm thủy lực Chiếc 1 

50 Lăng giá Chiếc 2 

51 Lò vi sóng Chiếc 1 

52 Loa pin Chiếc 77 

53 Mái tôn  Tấm 251 

54 Màn fax Chiếc 1 

55 Màn hình chuyên dụng Chiếc 17 

56 Màn hình KSAN  Chiếc 25 

57 Màn hình máy tính  Chiếc 271 

58 Màn hình Tivi  Chiếc 1 

59 Máy ảnh  Chiếc 49 

60 Máy biến áp Chiếc 1 

61 Máy bơm áp Chiếc 1 

62 Máy bơm nước Chiếc 10 
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Tên tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

63 Máy cưa dùng động cơ xăng Makita Chiếc 2 

64 Máy chủ  chiếc 1 

65 Máy đếm tiền Chiếc 1 

66 Máy ép đăng ký Chiếc 2 

67 Máy fax Chiếc 23 

68 Máy ghép  Chiếc 3 

69 Máy giặt Chiếc 2 

70 Máy hàn Chiếc 1 

71 Máy hút ẩm  Chiếc 1 

72 Máy hủy tài liệu  Chiếc 48 

73 Máy in  Chiếc 176 

74 Máy lấy số tự động Chiếc 1 

75 Máy phát điện  Chiếc 2 

76 Máy photo Chiếc 73 

77 Máy quay (camera) Chiếc 21 

78 Máy quét vân tay Chiếc 1 

79 Máy rửa xe Chiếc 1 

80 Máy sấy Chiếc 1 

81 Máy scan Chiếc 4 

82 Máy tính bảng Chiếc 2 

83 Máy tính xách tay Chiếc 15 

84 Máy thủy lực  Chiếc 1 

85 Máy vi tính Bộ 20 

86 Máy xén giấy Chiếc 4 

87 Micro shure không dây Chiếc 4 

88 Nhà bạt Bộ 2 

89 Ổn áp Lioa Chiếc 7 

90 Quạt các loại Chiếc 540 

91 Quạt thổi gió Chiếc 1 

92 Súng phá dỡ dùng khí nén Khẩu 1 

93 Switch Chiếc 4 

94 Tai nghe đeo vai Chiếc 42 

95 Tivi Chiếc 73 



4 

 

STT 

 
Tên tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

96 Tủ bảo ôn Chiếc 1 

97 Tủ chống ẩm Chiếc 1 

98 Tủ điện Chiếc 1 

99 Tủ đông Chiếc 1 

100 Tủ hồ sơ Chiếc 1 

101 Tủ lạnh Chiếc 3 

102 Tủ phích hộ Chiếc 1 

103 Tủ rack Chiếc 2 

104 Tủ sắt Chiếc 106 

105 Tủ thẻ  Chiếc 13 

106 Tủ vũ khí Chiếc 12 

107 Thang gấp sắt Chiếc 1 

108 Thuyền tôn Chiếc 6 

109 UPS APC Chiếc 6 

110 Xe rác Chiếc 1 

Tổng cộng  
 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đại tá Phạm Thanh Hùng 

 

 


